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 MÃ 01

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Tập xác định của hàm số 
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Câu 2: Trong mặt phẳng 
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. Phương trình đường thẳng đi qua 
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Câu 3: Cho hình chóp 
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 có đáy 
[image: image15.wmf]ABCD

 là hình bình hành tâm 
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Câu 4: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 
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. Số hạng chứa 
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 trong khai triển nhị thức Niu–tơn của đa thức 
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Câu 5: Hệ phương trình 
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 có hai cặp nghiệm 
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Câu 6: Đồ thị hàm số 
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 có tọa độ đỉnh là 
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Câu 7:  Ảnh của điểm 
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 qua phép tịnh tiến theo véc tơ 
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Câu 8: Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách lấy hai viên bi trong hộp?
A. 
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Câu 9:  Cho 
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. Giá trị biểu thức 
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Câu 10:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A( 10; 5 ) , B( 3 ; 2) và 
C( 6 ; -5 ). Tam giác ABC là:

A. tam giác vuông cân tại B
                B. tam giác cân tại B
C. tam giác thường và có góc B là một góc tù
                D. tam giác đều

Câu 11:  Tập nghiệm của hệ bất phương trình:  
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Câu 12:  Trên hình vẽ là đồ thị của hàm số 
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. Các khoảng giá trị của x để hàm số y=sin2x nhận giá trị dương là.
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Câu 13:  Phương trình 
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 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A  sin x=0
B 
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Câu 14:  Trên mặt phẳng cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D. Có bao nhiêu véc tơ khác véc tơ không mà điểm đầu và điểm cuối thuộc tập điểm đã cho
A  4 véc tơ
B  12 véc tơ                    C  6 véc tơ
D  16 véc tơ

Câu 15:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy, cho tam giác ABC có trực tâm H(3;2), K(1;4) là giao điểm giữa AH và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó phương trình cạnh BC là

A. x-y+1=0                        B.     x+y+1=0                     C. x-y-1=0                        D. -x-y+1=0           Câu 16:  Cho tứ diện 
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 Thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
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A. Tam giác 
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B. Tứ giác 
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C. Hình bình hành 
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D. Hình thang 
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Câu 17:  Số nghiệm của phương trình 
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Câu 18:  Từ các chữ số 1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt

A  256
B  16
C  24                                              D  14

Câu 19: Cho hình chóp 
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 Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hình chóp 
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B. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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C. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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D. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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Câu 20: Cho hình chóp 
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Hãy chọn cách xác định điểm 
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Câu 21: Trong mp Oxy cho đường tròn 
[image: image137.wmf](

)

(

)

(

)

22

:224.

Cxy

-+-=

 Tìm phương trình ảnh của đường tròn 
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 qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm 
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Câu 22: Hàm số nào sau đây nhận trục oy là trục đối xứng ?
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[image: image146.wmf]tanx

y

=


 

B. 
[image: image147.wmf]cotx

y

=

 


C. 
[image: image148.wmf]sinx

y

=

 


D. 
[image: image149.wmf]osx

yc

=

 

Câu 23: Số hạng tổng quát trong khai triển của 
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Câu 24: Với giá trị nào của m thì phương trình 
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Câu 25:  Ngân hàng đề thi gồm 100 câu hỏi, mỗi đề thi có 5 câu. Một học sinh học thuộc 80 câu. Tính xác suất để học sinh đó rút ngẫu nhiên được một đề thi có 4 câu học thuộc.
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. ( 1.5 điểm) Giải phương trình            

                                                 1, 
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Câu 2. (0.5  điểm).  Tìm hệ số của 
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Câu 3. (2 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, có các cặp cạnh đáy không song song với nhau. Trên AB lấy một điểm M. Trên SC lấy một điểm N. (M,N không trùng với các đầu mút).

1. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AMN) và mp (SCD)

2. Tìm giao điểm của AN với mp (SBD)

Câu 4. (1 điểm).  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 
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--------------- HẾT --------------------

Họ và tên học sinh:………………………………………Số báodanh…………………………

(Thí sinh không được sử dụng tài tiệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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 MÃ 03
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A( 10; 5 ) , B( 3 ; 2) và 
C( 6 ; -5 ). Tam giác ABC là:

A.  tam giác đều 
                B. tam giác cân tại B
C. tam giác thường và có góc B là một góc tù
                D. tam giác vuông cân tại B
Câu 2: 

Tập nghiệm của hệ bất phương trình:  
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Câu 3: Trên mặt phẳng cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D. Có bao nhiêu véc tơ khác véc tơ không mà điểm đầu và điểm cuối thuộc tập điểm đã cho
A  4 véc tơ
B  6 véc tơ                    C  12 véc tơ
D  16 véc tơ

Câu 4: Cho tứ diện 
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 Thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
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 và tứ diện 
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A. Tam giác 
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B. Tứ giác 
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 là điểm bất kì trên cạnh 
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C. Hình thang 
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      D. Hình bình hành 
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Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy, cho tam giác ABC có trực tâm H(3;2), K(1;4) là giao điểm giữa AH và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó phương trình cạnh BC là

A . -x-y+1=0                        B.     x+y+1=0                     C. x-y-1=0                        D. x-y+1=0           
Câu 6: Đồ thị hàm số 
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Câu 7:  Ảnh của điểm 
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Câu 8: Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách lấy hai viên bi trong hộp?
A. 
[image: image209.wmf]9



              B. 36


    C. 72 



         D. 
[image: image210.wmf]20


Câu 9:  Từ các chữ số 1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt.
A  256
B  16
C  14                                              D  24
Câu 10:  Tập xác định của hàm số 
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Câu 11:  Trong mặt phẳng 
[image: image216.wmf]Oxy

, cho hai điểm 
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Câu 12: : Trong mp Oxy cho đường tròn 
[image: image224.wmf](
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 Tìm phương trình ảnh của đường tròn 
[image: image225.wmf](
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 qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm 
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Câu 13: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 14:  Cho hình chóp 
[image: image235.wmf].
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 có đáy 
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Câu 15:  Hệ phương trình 
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Câu 16:  Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 
[image: image251.wmf]23
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. Số hạng chứa 
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Câu 17: Phương trình 
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 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A  sin x=0
B 
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Câu 18:  Cho 
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Câu 19: Cho hình chóp 
[image: image268.wmf].
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 có đáy là hình thang 
[image: image269.wmf](
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 Khẳng định nào sau đây sai?
A. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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 là đường trung bình của 
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B. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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C. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image279.wmf](
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[image: image283.wmf]AD

 và 
[image: image284.wmf]).

BC

 

D. Hình chóp 
[image: image285.wmf].
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 có 4 mặt bên.
Câu 20: Ngân hàng đề thi gồm 100 câu hỏi, mỗi đề thi có 5 câu. Một học sinh học thuộc 80 câu. Tính xác suất để học sinh đó rút ngẫu nhiên được một đề thi có 4 câu học thuộc.
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Câu 21: Trên hình vẽ là đồ thị của hàm số 
[image: image290.wmf]sin2
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. Các khoảng giá trị của x để hàm số y=sin2x nhận giá trị dương là.
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Câu 22: Số hạng tổng quát trong khai triển của 
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Câu 23: Hàm số nào sau đây nhận trục oy là trục đối xứng ?
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Câu 24: Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image304.wmf]sin1
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Câu 25:  Cho hình chóp 
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image313.wmf],,.

CDCBSA

 Gọi 
[image: image314.wmf]E

 là giao điểm của
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Hãy chọn cách xác định điểm 
[image: image318.wmf]E
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. ( 1.5 điểm) Giải phương trình            

                                                 1, 
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Câu 2. (0.5  điểm).  Tìm hệ số của 
[image: image333.wmf]5
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 trong khai triển đa thức của: 
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Câu 3. (2 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, có các cặp cạnh đáy không song song với nhau. Trên AB lấy một điểm M. Trên SC lấy một điểm N. (M,N không trùng với các đầu mút).

3. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AMN) và mp (SCD)

4. Tìm giao điểm của AN với mp (SBD)

Câu 4. (1 điểm).  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 
[image: image335.wmf]abc1
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--------------- HẾT --------------------

Họ và tên học sinh:………………………………………Số báodanh…………………………

(Thí sinh không được sử dụng tài tiệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

	SỞ GD&ĐT  BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT NHÃ NAM
	ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút


 MÃ 05

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Ngân hàng đề thi gồm 100 câu hỏi, mỗi đề thi có 5 câu. Một học sinh học thuộc 80 câu. Tính xác suất để học sinh đó rút ngẫu nhiên được một đề thi có 4 câu học thuộc.
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Câu 2: Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image341.wmf]sin1
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Câu 3: Số hạng tổng quát trong khai triển của 
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Câu 4: Cho hình chóp 
[image: image351.wmf].
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 có đáy 
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 là hình bình hành tâm 
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. Khi đó giao tuyến của 
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Câu 5: Hàm số nào sau đây nhận trục oy là trục đối xứng ?

A. 
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Câu 6:  Trong mp Oxy cho đường tròn 
[image: image364.wmf](
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 Tìm phương trình ảnh của đường tròn 
[image: image365.wmf](

)

C

 qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm 
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 và phép quay tâm O góc quay 
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Câu 7:  Cho hình chóp 
[image: image373.wmf].
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 có đáy là hình thang 
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 Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hình chóp 
[image: image375.wmf].
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 có 4 mặt bên.

B. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image376.wmf](
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C. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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[image: image383.wmf]AD

 và 
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D. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image385.wmf](
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Câu 8: Từ các chữ số 1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt

A  256
B  16
C  14                                              D  24

Câu 9:  Số nghiệm của phương trình 
[image: image391.wmf]cossin30
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Câu 10:  Tập nghiệm của hệ bất phương trình:  
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Câu 11:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A( 10; 5 ) , B( 3 ; 2) và 

C( 6 ; -5 ). Tam giác ABC là:

A. tam giác vuông cân tại B
         B. tam giác cân tại B
C. tam giác thường và có góc B là một góc tù
                D. tam giác đều
Câu 12: Trên mặt phẳng cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D. Có bao nhiêu véc tơ khác véc tơ không mà điểm đầu và điểm cuối thuộc tập điểm đã cho
A  4 véc tơ
B  12 véc tơ                    C  6 véc tơ
D  16 véc tơ
Câu 13:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy, cho tam giác ABC có trực tâm H(3;2), K(1;4) là giao điểm giữa AH và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó phương trình cạnh BC là

A. x-y-1=0                        B.     x+y+1=0                     C. x-y+1=0                        D. -x-y+1=0           
Câu 14:   Trên hình vẽ là đồ thị của hàm số 
[image: image398.wmf]sin2
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. Các khoảng giá trị của x để hàm số y=sin2x nhận giá trị dương là.
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Câu 15:  Phương trình 
[image: image403.wmf]1*
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 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A  sin x=0
B 
[image: image404.wmf]sinsin2
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Câu 16:  Cho tứ diện 
[image: image407.wmf].
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 lần lượt là trung điểm các cạnh 
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 Thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
[image: image414.wmf](
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 và tứ diện 
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A. Tam giác 
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B. Tứ giác 
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 là điểm bất kì trên cạnh 
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C. Hình bình hành 
[image: image420.wmf]MNEF

 với 
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 là điểm trên cạnh 
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D. Hình thang 
[image: image425.wmf]MNEF

 với 
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 là điểm trên cạnh 
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Câu 17:  Cho 
[image: image430.wmf]1
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Câu 18:  Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách lấy hai viên bi trong hộp?
A. 36                           B. 
[image: image436.wmf]72

                                     C.  9
           D. 
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Câu 19: Ảnh của điểm 
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Câu 20: Đồ thị hàm số 
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Câu 21: Cho hình chóp 
[image: image449.wmf].
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Hãy chọn cách xác định điểm 
[image: image458.wmf]E
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[image: image467.wmf].

KM

  


D. 
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Câu 22: Hệ phương trình 
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 có hai cặp nghiệm 
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                     D. 
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Câu 23: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 
[image: image478.wmf]23
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 trong khai triển nhị thức Niu–tơn của đa thức 
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Câu 24: Trong mặt phẳng 
[image: image485.wmf]Oxy

, cho hai điểm 
[image: image486.wmf](

)

(

)

-

1;3,3;1

AB

. Phương trình đường thẳng đi qua 
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 một khoảng lớn nhất là.
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Câu 25:  Tập xác định của hàm số 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. ( 1.5 điểm) Giải phương trình            

                                                 1, 
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Câu 2. (0.5  điểm).  Tìm hệ số của 
[image: image500.wmf]5
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 trong khai triển đa thức của: 
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Câu 3. (2 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, có các cặp cạnh đáy không song song với nhau. Trên AB lấy một điểm M. Trên SC lấy một điểm N. (M,N không trùng với các đầu mút).

5. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AMN) và mp (SCD)

6. Tìm giao điểm của AN với mp (SBD)

Câu 4. (1 điểm).  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 
[image: image502.wmf]abc1
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--------------- HẾT --------------------

Họ và tên học sinh:………………………………………Số báodanh…………………………

(Thí sinh không được sử dụng tài tiệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

	SỞ GD&ĐT  BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT NHÃ NAM
	ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy, cho tam giác ABC có trực tâm H(3;2), K(1;4) là giao điểm giữa AH và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó phương trình cạnh BC là

A . -x-y+1=0                        B.     x+y+1=0                     C. x-y-1=0                        D. x-y+1=0           
Câu 2: Đồ thị hàm số 
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Câu 3: Trên mặt phẳng cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D. Có bao nhiêu véc tơ khác véc tơ không mà điểm đầu và điểm cuối thuộc tập điểm đã cho
A  4 véc tơ
B  6 véc tơ                    C  12 véc tơ
D  16 véc tơ

Câu 4: Ảnh của điểm 
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Câu 5: Từ các chữ số 1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt

A  256
B  16
C  14                                              D  24

Câu 6: Tập nghiệm của hệ bất phương trình:  
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Câu 7:  Cho tứ diện 
[image: image520.wmf].
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 Thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
[image: image527.wmf](
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 và tứ diện 
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A. Tam giác 
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B. Tứ giác 
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C. Hình thang 
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      D. Hình bình hành 
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Câu 8: Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách lấy hai viên bi trong hộp?
A. 
[image: image543.wmf]9



              B. 36


    C. 72 



         D. 
[image: image544.wmf]20


Câu 9:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A( 10; 5 ) , B( 3 ; 2) và 

C( 6 ; -5 ). Tam giác ABC là:

A.  tam giác đều 
              B. tam giác cân tại B
C. tam giác thường và có góc B là một góc tù
                D. tam giác vuông cân tại B
Câu 10:  Tập xác định của hàm số 
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Câu 11:  Trong mặt phẳng 
[image: image550.wmf]Oxy
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[image: image551.wmf](

)

(

)

-

1;3,3;1

AB

. Phương trình đường thẳng đi qua 
[image: image552.wmf]A
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 một khoảng lớn nhất là.
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Câu 12:  Ngân hàng đề thi gồm 100 câu hỏi, mỗi đề thi có 5 câu. Một học sinh học thuộc 80 câu. Tính xác suất để học sinh đó rút ngẫu nhiên được một đề thi có 4 câu học thuộc.
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Câu 13:  Trên hình vẽ là đồ thị của hàm số 
[image: image562.wmf]sin2
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. Các khoảng giá trị của x để hàm số y=sin2x nhận giá trị dương là.
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Câu 14:  Với giá trị nào của m thì phương trình 
[image: image567.wmf]sin1
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Câu 15:  Hệ phương trình 
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 có hai cặp nghiệm 
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Câu 16:  Hàm số nào sau đây nhận trục oy là trục đối xứng ?
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Câu 17: Số hạng tổng quát trong khai triển của 
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Câu 18:  Cho 
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Câu 19: Trong mp Oxy cho đường tròn 
[image: image594.wmf](

)

(

)

(

)

22

:224.

Cxy

-+-=

 Tìm phương trình ảnh của đường tròn 
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 qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm 
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Câu 20: Cho hình chóp 
[image: image603.wmf].
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 có đáy là hình thang 
[image: image604.wmf](
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 Khẳng định nào sau đây sai?
A. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image605.wmf](
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B. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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C. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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D. Hình chóp 
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 có 4 mặt bên.
Câu 21: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 22: Phương trình 
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 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?
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Câu 23: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 
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. Số hạng chứa 
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[image: image629.wmf]2

()(123)

n

Pxxx

=++

 là.

A.   
[image: image630.wmf]8

378114

x

                B.  
[image: image631.wmf]8

738414

x

                          C.  
[image: image632.wmf]8

387414

x

                         D.
[image: image633.wmf]8

378414

x

                        
Câu 24: Cho hình chóp 
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Câu 25:  Cho hình chóp 
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 lần lượt là trung điểm của 
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Hãy chọn cách xác định điểm 
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B. 
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D. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. ( 1.5 điểm) Giải phương trình            

                                                 1, 
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Câu 2. (0.5  điểm).  Tìm hệ số của 
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 trong khai triển đa thức của: 
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Câu 3. (2 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, có các cặp cạnh đáy không song song với nhau. Trên AB lấy một điểm M. Trên SC lấy một điểm N. (M,N không trùng với các đầu mút).

7. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AMN) và mp (SCD)

8. Tìm giao điểm của AN với mp (SBD)

Câu 4. (1 điểm).  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 
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--------------- HẾT --------------------

Họ và tên học sinh:………………………………………Số báodanh…………………………

(Thí sinh không được sử dụng tài tiệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

    ĐÁP ÁN TOÁN 11- KHẢO SÁT LẦN 2  (2018-2019)
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II. Tự luận (5 điểm)
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Vậy phương trình có nghiệm là: 
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Vậy phương trình có nghiệm là: 
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	Vậy hệ số của 
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	Câu 3

(2 điểm)
	Vẽ hình đúng
 N là điểm chung thứ nhất
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	Câu 4

(1 điểm)
	Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có  
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	Cộng theo vế các bất đẳng thức trên ta được
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Cũng theo bất đẳng thức Côsi ta lại có 
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	Áp dụng tương tự ta được 
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Cộng theo vế các bất đẳng thức trên ta được 
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Do đó ta suy ra      
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	Ta cần chứng minh được 
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Đánh giá cuối cùng là một đánh giá đúng theo bất đẳng thức Côsi và giả thiết 
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Bài toán được giải quyết xong. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Ghi chú: mọi cách giải khác đúng đều được điểm tối đa với nội dung tương ứng.
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I. Trắc nghiệm (5 điểm)
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Vậy phương trình có nghiệm là: 
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